
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Từ ngày 12/4/2022 đến 22/5/2022: Học trực tuyến bằng công cụ Zoom 

Từ ngày 23/5/2022 đến 26/6/2022: Học trực tiếp tại Hội trường A

Xem thời khóa biểu trên tài khoản của sinh viên (Lịch học có gắn link)

Lưu ý: Sinh viên tải ứng dụng Zoom cài đặt trên thiết bị học (máy tính, điện thoại di động .v..v…)

Lớp Lớp chính khóa Ngành Lịch học Ghi chú

21T4-CĐT1 Cơ điện tử

21T4-ĐCN1 Điện công nghiệp

21T4-ĐĐT1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

21T4-TĐH1
Công nghệ kỹ thuật điều 

khiển tự động

21T4-CCK1
Công nghệ kỹ thuật cơ 

khí

21T4-CCK2
Công nghệ kỹ thuật cơ 

khí

21T4-CKC1 Cơ khí chế tạo

21T4-CTM1 Công nghệ chế tạo máy

21T4-CNM1
Công nghệ may và 

thời trang

21T4-KXD1 Kỹ thuật Xây dựng

21T4-KML1
Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa 

không khí

21T4-KML2
Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa 

không khí

21T4-VSL1
Vận hành, sửa chữa thiết 

bị lạnh

21T4-VSL2
Vận hành, sửa chữa thiết 

bị lạnh

21T4-ĐHĐ1 Đồ họa đa phương tiện

21T4-CNÔ1 Công nghệ Ô tô

21T4-CNÔ2 Công nghệ Ô tô

21T4-CNÔ3 Công nghệ Ô tô

21T4-CNÔ4 Công nghệ Ô tô

21T4-ANM1 An ninh mạng
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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THỜI KHÓA BIỂU LỚP KỸ NĂNG MỀM KHÓA 21T4, 21T2

 Áp dụng từ ngày 12/04/2022 đến hết ngày 26/6/2022
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Chiều Thứ Hai
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Chiều Thứ Tư

Từ 14g00 đến 17g00
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Chiều Thứ Sáu

Từ 14g00 đến 17g00
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Lớp Lớp chính khóa Ngành Lịch học Ghi chú

21T4-CMT1
Công nghệ kỹ thuật phần cứng 

máy tính

21T4-TKW1 Thiết kế trang Web

21T4-QTM1 Quản trị mạng máy tính

21T4-QTM2 Quản trị mạng máy tính

21T4-TKĐ1 Thiết kế đồ họa

21T4-TKĐ2 Thiết kế đồ họa

21T4-TKĐ3 Thiết kế đồ họa

21T4-THU1 Tin học ứng dụng

21T4-LTM1 Lập trình máy tính

21T4-LTM2 Lập trình máy tính

21T4-LTM3 Lập trình máy tính

21T4-LGT1 Logistics

21T4-KTD1 Kế toán doanh nghiệp

21T4-QTD1
Quản trị doanh nghiệp vừa và 

nhỏ

21T4-QTD2
Quản trị doanh nghiệp vừa và 

nhỏ

21T4-QLH1 Quản trị lữ hành

21T4-QDL1 Quản trị du lịch MICE

21T4-TCD1 Tài chính doanh nghiệp

21T4-QKS1 Quản trị khách sạn

21T4-QKS2 Quản trị khách sạn

21T4-QNH1 Nghiệp vụ nhà hàng

21T4-KLB1 Kỹ thuật làm bánh

21T4-KLB2 Kỹ thuật làm bánh

21T4-NNA1 Tiếng Anh

21T4-NNA2 Tiếng Anh

21T4-NTN1 Tiếng Nhật

21T4-NHQ1 Tiếng Hàn Quốc

21T4-TMĐ1 Thương mại điện tử

21T2-ĐCN1 Điện công nghiệp
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Chiều Thứ Sáu

Từ 14g00 đến 17g00
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Sáng Thứ Năm

Từ 7g30 đến 10g30
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Sáng Thứ Bảy

Từ 7g30 đến 10g30
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Lớp Lớp chính khóa Ngành Lịch học Ghi chú
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Lưu ý: Sinh viên tải ứng dụng Zoom cài đặt trên thiết bị học (máy tính, điện thoại di động .v..v…)
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